
CHỦ ĐẾ 7: MÙA HÈ ĐẾN RỒI - BÉ LÊN MẪU GIÁO  

Thời gian thực hiện 5 tuần từ ngày 20/4 đến 22/5/2026 

Mục Tiêu Nội Dung Hoạt Động 

I. Lĩnh vực phát triển thể chất 

1. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 

MT 2. Trẻ thích nghi với 

chế độ ăn cơm, ăn được 

các loại thức ăn khác nhau  

 

 

- Làm quen với chế độ ăn 

cơm và các loại thức ăn 

khác nhau. 

- Tập luyện nền nếp thói 

quen tốt trong ăn uống: ăn 

chín, uống chín; rửa tay 

trước khi ăn; lau mặt, lau 

miệng, uống nước sau khi 

ăn; vứt rác đúng nơi quy 

định. 

- Luyện thói quen ngủ 1 

giấc trưa: ngủ đúng 

giờ,ngủ không khóc nhè, 

không nói chuyện. 

- Tổ chức bữa ăn. 

- Chăm sóc giấc ngủ cho 

trẻ. 

 

 

2. Phát triển vận động 

MT 7. Trẻ thực hiện được 

các động tác trong bài tập 

thể dục: hít thở, tay, chân, 

lưng- bụng 

 

*Thể dục sáng và BTPTC 

 - Tập vận động các nhóm 

cơ và hệ hô hấp: 

- Hô hấp: tập hít vào, thở 

ra. 

- Tay: giơ cao, đưa tay ra 

phía trước, đưa sang 

ngang, đưa ra sau kết hợp 

lắc bàn tay. 

- Lưng bụng, lườn: Cúi 

người về trước, nghiêng 

người sang hai bên, vặn 

người sang 2 bên. 

- Chân: ngồi xuống, đứng 

lên, co duỗi từng chân. 

- Tổ chức thể dục sáng 

- Chơi tập có chủ định: 

BTPTC 

+ Tập thể dục buổi sáng 

+ Thổi bóng 

+ Ồ sao bé không lắc 

MT8. Trẻ thực hiện phối 

hợp vận động tay - mắt 

trong tung, bắt, ném bóng 

   

Tung, ném, bắt: 

- Ném bóng về phía trước, 

chạy nhặt bóng 

- Bước qua vật cản - Ném 

* Chơi tập có chủ định: 

- Ném bóng về phía trước, 

chạy nhặt bóng 

- Bước qua vật cản - Ném 



 

- Trẻ thực hiện phối hợp 

vận động tay chân khi 

nhún bật 

bóng qua dây  

*Tập, nhún, bật 

- Bật qua các vòng 

bóng qua dây  

- Bật qua các vòng 

MT 9. Trẻ biết phối hợp 

tay, chân, cơ thể trong khi 

thực hiện vận động bò để 

giữ được vật đặt trên lưng  

- Trẻ vận động cổ tay, bàn 

tay, ngón tay - thực hiện 

“múa khéo”. 

*Tập bò, trườn 

- Trườn sấp - bò chui qua 

cổng 

- Trườn qua vật cản 

-  Xoa tay, chạm các dầu 

ngón tay với nhau, rót,  

nhào, khuyấy, đảo, vò xé, 

nhào đất, vẽ, xâu vòng 

tay, chuỗi đeo cổ.  

- Tập cầm bút tô vẽ đồ 

theo nét. 

- Lật mở từng trang sách. 

- Tập xâu, luồn dây. Cài 

cởi cúc, buộc dây  

- Tập xâu, luồn dây. Cài 

cởi cúc, buộc dây. 

- Đóng cọc bàn gỗ. 

- Nhón nhặt đồ vật. 

- Chắp ghép hình 

* Chơi tập có chủ định: 

- Trườn sấp - bò chui qua 

cổng 

- Trườn qua vật cản 

- Chơi, hoạt động ở các 

góc 

- Dạo chơi ngoài trời 

- Chơi tập buổi chiều 

MT10. Trẻ phối hợp được 

cử động bàn tay, ngón tay 

và phối hợp tay mắt trong 

các hoạt động: nhào đất 

nặn; vẽ tổ chim; xâu vòng 

tay, chuỗi đeo cổ.                               

- Nhón nhặt đồ vật. 

- Tập xâu, luồn dây, cài, 

cởi cúc, buộc dây. 

- Chắp ghép hình. 

- Chồng, xếp 6-8 khối. 

- Tập cầm bút tô, vẽ. 

-  Lật mở trang sách.  

- Chơi tập có chủ định: 

HĐVĐV 

+  Xâu vòng màu đỏ, 

xanh, vàng xen kẽ 

+ Xếp bể bơi 

- Chơi, hoạt động ở các 

góc 

- Dạo chơi ngoài trời 

- Chơi tập buổi chiều 

II. Lĩnh vực phát triển nhận thức 

MT 18. Trẻ biết chỉ, nói 

tên, lấy hoặc cất đúng đồ 

vật theo yêu cầu và biết 

được tên các ngày lễ, hội 

lớn, sự kiện văn hóa ở 

trường, ở địa phương.  

- Trẻ biết được sắp lên 

Trẻ biết chỉ/nói tên hoặc 

lấy hoặc cất đúng đồ vật 

theo yêu cầu: 

- Bé lên mẫu giáo 

- Bác Hồ kính yêu 

- Thời tiết mùa hè 

- Quần áo trang phục mùa 

* Chơi tập có chủ định:  

NBTN 

- Thời tiết mùa hè 

- Trò chuyện sáng theo 

phương pháp unis về 

Quần áo trang phục mùa 

hè 



mẫu giáo, biết tên và ảnh 

của Bác Hồ 

- Biết hiện tượng nắng 

mưa, nóng, lạnh và ảnh 

hưởng của nó đến sinh 

hoạt của trẻ. 

hè 

- Bé và các hoạt động 

mùa hè 

- Bé và các hoạt động 

mùa hè 

- Bác Hồ kính yêu 

- Bé lên mẫu giáo 

* Chơi, hoạt động ở các 

góc 

* Dạo chơi ngoài trời:  

* Mọi lúc mọi nơi:  

MT 22: Trẻ nhận biết số 

lượng của các đối tượng 

(một và nhiều) 

- Số  lượng một – nhiều - Hoạt động ở mọi lúc 

mọi nơi 

* Chơi, hoạt động ở các 

góc 

III. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ 

* Nghe 

MT 24. Thực hiện được 

nhiệm vụ gồm 2-3 hành 

động  

- Nghe và thực hiện các 

yêu cầu bằng lời nói. 

Ví dụ: Cháu cất đồ chơi 

lên giá rồi đi rửa tay 

- Hoạt động ở mọi lúc 

mọi nơi 

* Chơi, hoạt động ở các 

góc 

- Chơi tập buổi chiều 

MT 25. Trẻ hiểu được nội 

dung truyện ngắn đơn 

giản: Trả lời được các câu 

hỏi về tên truyện, tên và 

hành động của các nhân 

vật 

 

*Chủ đề “ Trường mầm 

non thân yêu”. 

- Chủ đề : Mùa hè đến 

rồi - Bé lên mẫu giáo 
- Cóc gọi trời mưa, Sóc và 

thỏ đi tắm nắng, Mèo nhát 

( Nguyễn Thị Thảo); Cóc 

gọi trời mưa; Sóc và thỏ 

đi tăm nắng; Mẹ tắm cho 

bé 

- Bé mai ở nhà, Bé mai đi 

công viên ( Nguyễn Thị 

Minh Hồng); Chào buổi 

sáng ( Nguyễn Thị 

Quyên; Một ngày bé đến 

trường; Chào buổi sáng; 

Vịt và rùa đi tắm biển;... 

* Chơi tập có chủ định. 

-  Truyện:  

+ Mẹ tắm cho bé 

+ Bé mai đi công viên 

- Các giờ đón trả trẻ 

- Chơi tập buổi chiều  

- Hoạt động mọi lúc mọi 

nơi: Cho trẻ đọc thơ, ca 

dao, đồng dao  



MT 27. Trẻ đọc được bài 

thơ, ca dao, đồng dao với 

sự giúp đỡ của cô giáo. 

Đọc các đoạn thơ, bài thơ 

ngắn có câu 3-4 tiếng: 

- Chủ đề : Mùa hè đến 

rồi - Bé lên mẫu giáo 

Trưa hè (Trần Đăng 

Khoa) Bóng mây ( Thanh 

Hào), Che mưa cho bạn ( 

Nguyễn Thị Thảo), Mưa ( 

Lê Tâm), Trăng sáng ( 

Trần Đăng Khoa), Đi 

nắng ,Cầu vồng ( Nhược 

Thủy), Chim cuốc ( Phạm 

Hổ),Bé tập nơi, bác Hồ 

của em ( Phan Thị Thanh 

Nhàn); Hồ sen ( Nhược 

Thủy), Em vẽ Bác Hồ ( 

Thi Ngọc), tắm gội 

(Nhược Thủy) 

Ca dao, Đồng dao: đi cầu 

đi quán,  Nu na nu nống , 

Kéo cưa lừa xẻ. Chi chi 

chành chành.  

* Chơi tập có chủ định: 

Thơ 

+ Trưa hè (Trần Đăng 

Khoa)  

+ Tắm gội (Nhược Thủy) 

+ Bác Hồ của em ( Phan 

Thị Thanh Nhàn) 

- Các giờ đón trả trẻ 

- Chơi tập buổi chiều  

- Hoạt động mọi lúc mọi 

nơi: Cho trẻ đọc thơ, ca 

dao, đồng dao  

MT 29. Trẻ biết bày tỏ 

nhu cầu của bản thân 

- Trẻ phát âm rõ tiếng, nói 

được câu 3-4 từ. 

- Mở sách, xem tranh và 

chỉ vào các nhân vật, sự 

vật trong tranh và biết các 

nhân vật trong tranh. 

Thể hiện nhu cầu mong 

muốn và hiểu biết bằng 1-

2 câu đơn giản và câu dài 

Phát âm các âm khác 

nhau. 

- Lắng nghe khi người lớn 

đọc sách. 

- Xem tranh và gọi tên các 

nhân vật sự vật hành động 

gần gũi trong tranh. 

* Hoạt động ở mọi lúc 

mọi nơi 

* Chơi, hoạt động ở các 

góc 

* Dạo chơi ngoài trời 

* Chơi tập buổi chiều 

IV. Lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩmmỹ 

*  Phát triển tình cảm 

MT 33. Nhận biết được 

trạng thái cảm xúc vui, 

buồn, sợ hãi.  

Nhận biết một số trạng 

thái cảm xúc: vui, buồn, 

tức giận, sợ hãi 

* Giờ đón, trả trẻ, giờ 

chơi: Giao tiếp với cô và 

bạn 

- Hoạt động mọi lúc mọi 

nơi 



* Phát triển kỹ năng xã hội 

MT 35. Trẻ biết chào, 

tạm biệt và nói lời cảm ơn 

  

Thực hiện một số hành vi 

văn hóa và giao tiếp: chào  

tạm biệt, cảm ơn, nói từ 

“dạ”, ‘vâng ạ”; 

* Giờ đón, trả trẻ, giờ 

chơi: Giao tiếp với cô và 

bạn 

- Hoạt động mọi lúc mọi 

nơi 

MT 37. Trẻ biết hát và 

vận động một số bài hát, 

bản nhạc quen thuộc. Sử 

dung một số dụng cụ âm 

nhạc khi hát.  

* Mùa hè - Bé lên mẫu 

giáo 

- Mùa hè đến , Nhong 

nhong nhong, Tập tầm 

vông, Cháu đi mẫu giáo, 

Cùng đi về lớp, Bé tập 

nói,... 

Nghe hát: 

* Mùa hè - Bé lên mẫu 

giáo 

- Hè đến (Sưu Tầm); Ánh 

trăng hòa bình (Nhạc: Hồ 

Bắc. Thơ: Mộng Lân); 

Em Mơ gặp Bác Hồ 

(Xuân Giao), Phao bơi, 

Nắng sớm (Hàn Bích 

Ngọc) 

Trò chơi âm nhạc: 

 - Hãy lắng nghe; Nghe 

âm thanh to nhỏ của 2 

dụng cụ khác nhau; Giọng 

hát to; giọng hát nhỏ; Tai 

ai tinh, Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát 

Biểu diễn cuối chủ đề 

- Chơi tập có chủ định: 

Âm nhac 

* Dạy hát: 

+ Mùa hè đến (Nguyễn 

Thị Nhung) 

+ Cháu đi mẫu giáo 

(Phạm Minh Tuấn) 

 * VĐTN: 

+  Mùa hè đến (Nguyễn 

Thị Nhung) 

* Nghe hát: 

+ Nắng sớm (Hàn Bích 

Ngọc) 

+ Hè đến (Sưu Tầm) 

+ Em Mơ gặp Bác Hồ 

(Xuân Giao) 

 * TCÂN:  

+ Giọng hát to, giọng hát 

nhỏ 

+ Hãy lắng nghe 

Biểu diễn cuối chủ đề 
- Các giờ đón trả trẻ 

- Hoạt động chiều  

- Hoạt động mọi lúc mọi 

nơi 

MT 38. Trẻ thích tô màu, 

vẽ, nặn, xé, xếp hình (cầm 

bút, đi màu, vẽ nguệch 

ngoạc) 

- Vẽ các đường nét 

khác nhau, di 

mầu, nặn, xé, vò, 

xếp hình. 

- Xem tranh. 

* Mùa hè - Bé lên mẫu 

giáo 

- Vẽ tia nắng 

- Tô màu cái ô 

- Chơi tập có chủ định:  

 HĐTH: 

+ Vẽ tia nắng 

+ Tô màu cái ô 

- Tô màu bánh ga tô 

- Dạo chơi ngoài trời 

- Chơi, hoạt động ở các 

góc 

- Hoạt động mọi lúc mọi 



- Tô màu bong bóng 

- Tô màu bánh ga tô 

nơi 

MT 39. Biết chơi thân 

thiện với các bạn trong 

lớp 

- Chơi thân thiện với bạn: 

chơi cạnh bạn, không 

tranh giành đồ chơi với 

bạn. 

- Hoạt động mọi lúc mọi 

nơi 

- Hoạt động đón - trả trẻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NHÓM TRẺ 25-36 A 
CHỦ ĐẾ 7: MÙA HÈ ĐẾN RỒI - BÉ LÊN MẪU GIÁO- BÁC HỒ CỦA EM  

TUẦN I: THỜI TIẾT MÙA HÈ 

Thực hiện từ ngày 20/4 đến 24/4/2026 

Thứ 

ND 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ - Đón trẻ - Chơi tự chọn - Thể dục sáng  

- Thể dục sáng: Bài “Tập thể dục buổi sáng” 

Chơi tập 

có chủ 

định 

PT TC 

HĐ:Vận 

động 

- BTPTC: 

Tập thể dục 

buổi sáng 

- VĐCB: 

Bật qua các 

vòng 

TCVĐ: 

Trời nắng 

trời mưa 

PT NN 

- Thơ: 

Trưa hè 

 

PT - 

TCXH 

- Tạo hình: 

Vẽ các tia 

nắng 

PT NT 

- NBTN: 

Trò chuyện 

với trẻ về 

thời tiết 

mùa hè 

PT-TCXH 

- Âm nhạc 

- DH: mùa 

hè đến 

(TT) 

- NH: 

Nắng sớm 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

 

- Góc thao tác vai: Trò chơi: Nấu ăn, bế em, cho em ăn, ru em ngủ 

- Góc HĐVĐV: Xếp tàu thủy, xếp tháp chóp, xếp đường đi, tô màu 

ông mặt trời, mũ, ô, xem tranh 

- Góc vận động: Trò chơi: Chơi với bóng, nu na nu nống, pha nước 

chanh, trời nắng trời mưa, kéo cưa lừa xẻ, làm củ gừng, trời mưa 

Dạo chơi 

ngoài trời 

- HĐCMĐ: 

Quan sát 

cây hoa dâm 

bụt màu đỏ  

- TCVĐ: 

Trời nắng 

trời mưa 

- Chơi tự 

do: Trẻ chơi 

ở khu vực 

cầu trượt 

 

 

- HĐCMĐ: 

Quan sát 

cây hoa 

chuông 

vàng 

- TCVĐ: 

Ngửi hoa 

 - Chơi tự 

do: Vẽ tự 

do trên sân 

trường  

 

- HĐCMĐ: 

Quan sát 

cây hoa 

giấy 

- TCVĐ:  

Dung dăng 

dung dẻ 

- Chơi tự 

do:  (khu 

vực lắp 

ghép lego) 

- HĐCMĐ: 

Quan sát 

cây vú sữa  

 

- TCVĐ:  

Bóng bay 

xanh 

- Chơi tự 

do: Trẻ 

chơi ở khu 

vực cầu 

trượt 

-HĐCMĐ: 

Quan sát 

cây hoa 

cúc  

- TCVĐ: 

Gieo hạt 

- Chơi tự 

do: Làm 

đồ chơi từ 

nguyên 

vật liệu 

thiên 

nhiên (góc 



 sáng tạo) 

Ăn ngủ - Ăn: Cô chuẩn bị bàn, khăn trải bàn, khăn lau tay. Nhắc trẻ “mới 

cô”, “mời bạn” trước khi ăn, biết giữ gìn vệ sinh trong ăn uống,.... 

- Ngủ: Cô chuẩn bị sạp, chiếu, gối đủ cho số trẻ. Theo dõi để sữa tư 

thế ngủ cho trẻ... 

- Cô rữa tay, lau mặt đứng thao tác cho trẻ trước khi ăn và sau khi 

ăn xong... 

Chơi tập 

buổi chiều 

- Hướng dẫn 

trò chơi: Pha 

nước chanh                            

- Chơi theo 

ý thích                  

 

- Ôn bài buổi 

sáng                                                   

- Chơi theo ý 

thích 

- Làm 

trong vở 

toán 

- Chơi theo 

ý thích 

- Làm 

quen bài 

hát: Mùa 

hè đến                              

- Chơi 

theo ý 

thích 

- Vui văn 

nghệ cuối 

tuần - Vệ 

sinh nhóm 

lớp     

 

 

 
 

          Ban Giám Hiệu Duyệt Giáo viên chủ nhiệm 

                                  

 

                                   

                                                                       Ngô Thị Thơm     

                                      

 

                       

           Nguyễn Thị Liên                                                         Đậu Thị Lam Trà 

  



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NHÓM TRẺ 25-36 A 
CHỦ ĐẾ 7: MÙA HÈ ĐẾN RỒI - BÉ LÊN MẪU GIÁO- BÁC HỒ CỦA EM  

 TUẦN II: QUẦN ÁO TRANG PHỤC MÙA HÈ 

Thực hiện từ ngày 27/4 đến 1/5/2026 

Thứ 

ND 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ - Đón trẻ - Chơi tự chọn - Thể dục sáng  

- Thể dục sáng: Bài “Tập thể dục buổi sáng” 

Chơi tập 

có chủ 

định 

 

 

 

 

Nghỉ giổ tổ 

10/3 

PT NT 

- Trò 

chuyện với 

trẻ theo 

phương 

pháp unis: 

Quần áo 

trang phục 

mùa hè 

 

PT - 

TCXH 

- Tạo hình: 

Tô màu 

chiếc ô 

 

 

 

 

Nghỉ 30/4 

 

 

 

 

Nghỉ 1/5 

Chơi, 

Hoạt động 

ở các góc 

 

- Góc thao tác vai: Trò chơi: Nấu ăn, bế em, cho em ăn, ru em ngủ 

- Góc HĐVĐV: Xếp tháp chóp, lồng hộp, xâu vòng, xem tranh 

ảnh, tô màu tranh, xếp hình, tô màu bong bóng 

- Góc vận động: Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ, chơi với bóng, nu na nu 

nống, dung dăng dung dẻ, trời nắng trời mưa, pha nước chanh 

Dạo chơi 

ngoài trời 

 

 

 

 

 

 

Nghỉ giổ tổ 

10/3 

- HĐCMĐ: 

Quan sát 

cây xoài 

 - TCVĐ: 

Dung dăng 

dung dẻ 

- Chơi tự 

do: Trẻ chơi 

ở khu vực 

cầu trượt 

- HĐCMĐ: 

Quan sát 

cây hoa sứ 

- TCVĐ: 

Trời nắng 

trời mưa 

- Chơi tự 

do: Làm đồ 

chơi từ 

nguyên vật 

liệu thiên 

nhiên (góc 

sáng tạo) 

 

 

 

 

 

 

Nghỉ 30/4 

 

 

 

 

 

 

Nghỉ 1/5 

Ăn ngủ - Ăn: Cô chuẩn bị bàn, khăn trải bàn, khăn lau tay. Nhắc trẻ “mới 

cô”, “mời bạn” trước khi ăn, biết giữ gìn vệ sinh trong ăn uống,.... 



- Ngủ: Cô chuẩn bị sạp, chiếu, gối đủ cho số trẻ. Theo dõi để sữa tư 

thế ngủ cho trẻ... 

- Cô rữa tay, lau mặt đứng thao tác cho trẻ trước khi ăn và sau khi 

ăn xong... 

Chơi tập 

buổi chiều 

 

 

Nghỉ giổ tổ 

10/3 

-  Hướng 

dẫn trẻ làm 

trong vở 

toán                                        

- Chơi theo 

ý thích 

- Làm 

quen 

chuyện: 

Mẹ tắm 

cho bé                         

- Chơi theo 

ý thích 

  

 

 

Nghỉ 30/4 

 

 

 

Nghỉ 1/5 

 

 
          Ban Giám Hiệu Duyệt Giáo viên chủ nhiệm 

 

 

 

                                                                   Ngô Thị Thơm 

 

 

 

 

           Nguyễn Thị Liên                                                  Đậu Thị Lam Trà 
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TUẦN III: BÉ VÀ CÁC BẠN HOẠT ĐỘNG MÙA HÈ 

Thực hiện từ ngày 4/5 đến 8/5/2026 

Thứ 

ND 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ - Đón trẻ - Chơi tự chọn - Thể dục sáng  

- Thể dục sáng: Bài “Thổi bóng” 

Chơi tập 

có chủ 

định 

PT TC 

HĐ:Vận động 

- BTPTC: Ồ 

sao bé không 

lắc 

- VĐCB: 

Bước qua vật 

cản - Ném 

bóng qua dây  

PT NT 

- NBTN: 

Trò chuyện 

bé và các 

bạn hoạt 

động mùa 

hè 

 

 

PT - TCXH 

- HĐVĐV: 

Xâu vòng 

màu đỏ, 

xanh, vàng 

xen kẽ 

PT NN 

Thơ: Tắm 

gội 

PT-TCXH 

- Âm nhạc 

- DH: Cháu 

đi mẫu giáo 

(TT) 

- TCAN: 

Giọng hát 

to – Giọng 

hát nhỏ 

Chơi, Hoạt 

động ở các 

góc 

 

- Góc thao tác vai: Trò chơi: Nấu ăn, cho em ăn, bế em, ru em ngủ 

- Góc HĐVĐV: Xếp tháp chóp, lồng hộp, xâu vòng, xem tranh ảnh 

tô màu tranh, xếp hình 

- Góc vận động: Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ, chơi với bóng, nu na nu 

nống, dung dăng dung dẻ 

Dạo chơi 

ngoài trời 

- HĐCMĐ: 

Quan sát 

hoa cánh 

bướm 

- TCVĐ: 

Trời nắng 

trời mưa 

- Chơi tự 

do: Trẻ 

chơi ở khu 

vực cầu 

trượt 

- 

HĐCMĐ: 

Quan sát 

cây xoài 

- TCVĐ: 

Dung dăng 

dung dẻ 

- Chơi tự 

do: (khu 

vực lắp 

ghép lego) 

- HĐCMĐ: 

Quan sát 

vườn rau 

mồng tơi  

 - TCVĐ: 

gieo hạt 

- Chơi tự do: 

Trẻ chơi ở 

khu vực cầu 

trượt 

- 

HĐCMĐ: 

Quan sát 

cây 

phượng 

- TCVĐ: 

bóng tròn 

to 

- Chơi tự 

do: Vẽ tự 

do trên 

sân trường  

- HĐCMĐ: 

Quan sát cây 

vú sữa 

- TCVĐ: 

kéo cưa lừa 

xẻ 

- Chơi tự do: 

Làm đồ chơi 

từ nguyên 

vật liệu thiên 

nhiên (góc 

sáng tạo) 

Ăn ngủ - Ăn: Cô chuẩn bị bàn, khăn trải bàn, khăn lau tay. Nhắc trẻ “mới 

cô”, “mời bạn” trước khi ăn, biết giữ gìn vệ sinh trong ăn uống,.... 

- Ngủ: Cô chuẩn bị sạp, chiếu, gối đủ cho số trẻ. Theo dõi để sữa tư 

thế ngủ cho trẻ... 

- Cô rữa tay, lau mặt đứng thao tác cho trẻ trước khi ăn và sau khi 



ăn xong... 

Chơi tập 

buổi chiều 

- Trò 

chuyện bé 

và các bạn 

hoạt động 

mùa hè 

- Chơi 

theo ý 

thích        

 

 - Hướng 

dẫn trẻ làm 

trong vở 

tạo hình 

- Chơi theo 

ý thích                      

- Sinh hoạt 

chuyên 

môn 

- Làm quen 

bài hát: 

Cháu đi 

mẫu giáo 

- Chơi theo 

ý thích 

 

- Vui văn 

nghệ cuối 

tuần  - Vệ 

sinh nhóm 

lớp  

 
 

          Ban Giám Hiệu Duyệt Giáo viên chủ nhiệm 

 

 

 

                                                                       Ngô Thị Thơm 

 

 

 

           Nguyễn Thị Liên                                                  Đậu Thị Lam Trà 
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TUẦN IV: BÉ LÊN MẪU GIÁO 

Thực hiện từ ngày 11/5 đến 15/5/2026 

Thứ 

ND 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ - Đón trẻ - Chơi tự chọn - Thể dục sáng  

- Thể dục sáng: Bài "Ồ sao bé không lắc" 

Chơi tập  

có chủ 

định 

PT TC 

HĐ:Vận 

động 

- BTPTC: 

Ồ sao bé 

không lắc 

- VĐCB: 

Trườn sấp - 

Bò chui 

qua cổng 

PT NT 

- NBTN: 

Trò chuyện 

với trẻ bé 

lên mẫu 

giáo 

PT - 

TCXH 

- Tạo hình: 

Tô màu 

bánh ga tô 

PT NN 

- Truyện: 

Bé mai đi 

công viên 

PT-TCXH 

- Âm nhạc 

- NH: Em 

mơ gặp Bác 

Hồ (TT) 

- TCÂN: 

Hãy lắng 

nghe 

Chơi, hoạt 

động ơ các 

góc 

 

- Góc thao tác vai: Trò chơi: Nấu ăn, bế em, cho em ăn, ru em ngủ 

- Góc HĐVĐV: Xếp tháp chóp, xâu vòng,  xem tranh ảnh, tô màu 

tranh,  xếp hình 

- Góc vận động: Trò chơi: Tìm bạn thân, kéo cưa lừa xẻ, nu na nu 

nống, pha nước chanh, chơi với bóng, trời mưa 

Dạo chơi 

ngoài trời 

- HĐCMĐ: 

Quan sát 

cây hoa 

giấy màu 

đỏ 

- TCVĐ: 

Bóng bay 

xanh 

- Chơi tự 

do: Vẽ tự 

do trên sân 

trường  

- HĐCMĐ: 

Quan sát 

cây hoa 

dâm bụt 

- TCVĐ: 

Dung dăng 

dung dẻ 

- Chơi tự 

do: Trẻ 

chơi ở khu 

vực cầu 

trượt 

- HĐCMĐ: 

Quan sátcây 

phượng 

 - TCVĐ: 

Lộn cầu 

vồng 

- Chơi tự 

do: Làm đồ 

chơi từ 

nguyên vật 

liệu thiên 

nhiên (góc 

sáng tạo) 

- 

HĐCMĐ: 

Quan sát 

cây chiều 

tím 

- TCVĐ: 

nu na nu 

nống 

- Chơi tự 

do: Trẻ 

chơi ở khu 

vực cầu 

trượt 

- 

HĐCMĐ: 

Quan sát 

cây hoa 

hồng 

- TCVĐ: 

trời nắng 

trời mưa 

- Chơi tự 

do: (khu 

vực lắp 

ghép lego) 

Ăn ngủ - Ăn: Cô chuẩn bị bàn, khăn trải bàn, khăn lau tay. Nhắc trẻ “mới 

cô”, “mời bạn” trước khi ăn, biết giữ gìn vệ sinh trong ăn uống,.... 

- Ngủ: Cô chuẩn bị sạp, chiếu, gối đủ cho số trẻ. Theo dõi để sữa 



tư thế ngủ cho trẻ... 

 - Cô rữa tay, lau mặt đứng thao tác cho trẻ trước khi ăn và sau khi 

ăn xong... 

Chơi tập 

buổi chiều 

 - Làm 

quen trò 

chơi mới: 

Tìm bạn 

thân                  

- Chơi 

theo ý 

thích       

 

- Hát cho trẻ 

nghe bài hát 

về mẫu giáo                    

- Chơi theo ý 

thích                                                

 

- Làm quen 

bài thơ: Bé 

Mai đi 

công viên 

- Chơi theo 

ý thích 

- Hoàn 

thành sách 

tạo hình 

- Chơi 

theo ý 

thích   

 

- Vui văn 

nghệ cuối 

tuần  - Vệ 

sinh nhóm 

lớp  

 

          Ban Giám Hiệu Duyệt Giáo viên chủ nhiệm 

 

 

 

 

                                                                       Ngô Thị Thơm 

 

 

 

 

           Nguyễn Thị Liên                                                  Đậu Thị Lam Trà 



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NHÓM TRẺ 25-36 A 

TUẦN V: BÁC HỒ KÍNH YÊU  

Thực hiện từ ngày 18/5 đến 22/5/2026 

Thứ 

ND 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ - Đón trẻ - Chơi tự chọn - Thể dục sáng  

- Thể dục sáng: Bài “Thổi bóng” 

Chơi tập 

có chủ 

định 

PT TC 

HĐ:Vận động 

- BTPTC: 

Tập thể dục 

buổi sáng 

- VĐCB:  

Trườn qua 

vật cản 

- TCVĐ: 

Dung dăng 

dung dẻ 

PT NT 

- NBTN: 

- Trò 

chuyện về 

Bác Hồ 

PT - TCXH 

- HĐVĐV: 

Xếp bể bơi 

 

PT NN 

- Thơ 

Bác Hồ của 

em 

PT-

TCXH 

- Âm nhạc 

Biểu diễn 

văn nghệ 

cuối chủ 

đề 

Chơi, hoạt 

động ở các  

góc 

 

- Góc thao tác vai: Trò chơi: Nấu ăn, bế em, cho em ăn, ru em ngủ 

- Góc HĐVĐV: Xếp tháp chóp, xâu vòng,  xem tranh ảnh về Bác 

Hồ, tô màu tranh, xếp hình,  

- Góc vận động: Trò chơi: Trời nắng trời mưa, dung dăng dung dẻ, 

trời mưa, kéo cưa lừa xẻ, pha nước chanh 

Dạo chơi 

ngoài trời 

- HĐCMĐ: 

Quan sát 

cây vú sữa 

- TCVĐ: 

Bóng bay 

xanh 

 - Chơi tự 

do: Trẻ 

chơi ở khu 

vực cầu 

trượt 

- HĐCMĐ: 

Thăm quan 

vườn hoa 

- TCVĐ: 

Dung dăng 

dung dẻ 

- Chơi tự 

do: (khu 

vực lắp 

ghép lego) 

- HĐCMĐ: 

Quan sát 

vườn rau 

mồng tơi 

- TCVĐ: 

trời nắng 

trời mưa 

- Chơi tự 

do: Trẻ 

chơi ở khu 

vực cầu 

trượt 

- 

HĐCMĐ: 

Quan sát 

cây xoài 

- TCVĐ: 

Gieo hạt 

 - Chơi tự 

do: Vẽ tự 

do trên sân 

trường  

- HĐCMĐ: 

Quan sát 

cây hoa 

hồng 

- TCVĐ: 

Lộn cầu 

vồng   

- Chơi tự do: 

Làm đồ chơi 

từ nguyên 

vật liệu 

thiên nhiên 

(góc sáng 

tạo) 

Ăn ngủ - Ăn: Cô chuẩn bị bàn, khăn trải bàn, khăn lau tay. Nhắc trẻ “mới 

cô”, “mời bạn” trước khi ăn, biết giữ gìn vệ sinh trong ăn uống,.... 



- Ngủ: Cô chuẩn bị sạp, chiếu, gối đủ cho số trẻ. Theo dõi để sữa tư 

thế ngủ cho trẻ... 

- Cô rữa tay, lau mặt đứng thao tác cho trẻ trước khi ăn và sau khi 

ăn xong... 

Chơi tập 

buổi chiều 

- Hát cho 

trẻ nghe 

bài hát về 

Bác Hồ                       

- Chơi 

theo ý 

thích 

 

- Trò chơi 

dân gian: 

Dung dăng 

dung dẻ                 

- Chơi theo 

ý thích                                                 

 

- Làm 

quen bài 

thơ: Bác 

Hồ của 

em                        

- Chơi 

theo ý 

thích                          

 - Ôn bài 

buổi sáng                                                    

- Chơi theo ý 

thích                      

 

- Vui văn 

nghệ cuối 

tuần - Vệ 

sinh nhóm 

lớp  

 

          Ban Giám Hiệu Duyệt Giáo viên chủ nhiệm 

 

 

 

 

                                                                       Ngô Thị Thơm 

 

 

 

           Nguyễn Thị Liên                                                  Đậu Thị Lam Trà 
 


